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Số:            /TB-SYT Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2026

THÔNG BÁO
DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN KIẾN THỨC 

AN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ Kế hoạch số 728/KH-SYT ngày 17/9/2026 của Sở Y tế về việc tổ 
chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế trên 
địa bàn thành phố Đồng Nai.

Ngày 16/10/2026, Phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế đã tiến hành tập huấn 
kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh 
doanh dịch vụ ăn uống tại Sở Y tế, cơ sở 3. Địa chỉ: số 59, đường Phạm Văn 
Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai. 

Sở Y tế thông báo danh sách đã tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực 
phẩm như sau:

Ngày, tháng, năm sinh
STT Họ và tên

Nam Nữ
Số CCCD Ngày cấp

1 Nguyễn Vũ Thanh Thuỷ  27/01/1985 077185004763 26/02/2025

2 Trần Thị Đông  06/10/1979 040179013736 05/10/2022

3 Lại Thị Hiên  25/11/1973 075173003269 06/9/2022

4 Phạm Thị Yến  20/5/1985 035185002681 19/5/2025

5 Nguyễn Thị Kim Phượng  02/09/1974 075174000429 02/08/2022

6 Phạm Thị Kim Phượng  20/10/1982 091182003969 07/8/2022

7 Chu Thị Hoa  17/10/1981 038181026566 08/05/2022

8 Phạm Thị Thanh  04/04/1984 038184022976 17/7/2024

9 Nguyễn Thị Dung  15/9/1986 075186022262 16/7/2026
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10 Đào Khải Hoàn 29/06/2006  075206013588 31/8/2021

11 Trần Xuân An 14/11/1981  091081006935 09/01/2022

12 Cil Ha Kruin 10/10/2001  068201008092 06/10/2026

13 Đặng Khánh Nhân 13/03/1968  045068001501 15/07/2022

14 Nguyễn Toàn Hạnh 07/9/1963  075063000093 27/08/2022

15 Cao Thị Vân Khánh  30/12/1977 042177004941 10/01/2025

16 Ngô Thị Trang Hiền  20/08/1991 066191013843 12/06/2022

17 Nguyễn Thị Hoa Mỹ  09/12/1995 075195017459 04/03/2022

18 Nguyễn Thị Thu Phương  24/04/1992 034192023758 21/08/2022

19 Tăng Thị Thuỳ Ngân  25/04/1995 075195020810 12/08/2021

20 Trần Nguyễn Phi Phụng  06/06/1992 082192010326 21/09/2022

21 Hồ Tuấn Thiên 10/03/1986  045086008320 12/02/2026

22 Nguyễn Gia Hy 25/08/2002  075202007653 28/08/2022

23 Phạm Nguyễn Kim Ngân  08/01/2003 075303006183 19/12/2022

24 Vương Quang Phi 15/06/2004  051204014907 31/01/2023

25 Bùi Trương Diệu Linh 24/05/2002  079302035083 04/12/2022

26 Lô Thu Trang  09/07/2002 019302000120 06/6/2024

27 Trịnh Thị Việt Trinh  05/09/1996 075196012152 28/8/2022

28 Phan Đức Trường 30/9/1991  075091004681 01/03/2022

29 Lương Thị Kim Phụng  04/01/1985 075185007596 16/12/2024

30 Đinh Thị Thanh Nhàn  22/10/1988 037188002151 27/12/2021

31 Nguyễn Văn Nhật 09/06/1979  034079003618 04/03/2022



3

32 Nguyễn Thị Tươi  04/06/1996 025196005097 12/8/2021

33 Hồ Thị Uyên Quyên  09/04/1985 075185006841 27/02/2025

34 Phan Minh Thanh 29/10/1993  075093025934 19/8/2022

35 Đỗ Thị Song Thu  02/10/1991 075191014093 08/9/2022

36 Phan Thị Nhàn  08/04/1985 040185020680 09/10/2024

37 Đặng Thị Hương  17/09/1982 034182009799 25/09/2022

38 Nguyễn Đức Từ 25/04/1983  075083015211 29/09/2022

39 Lê Thanh Phong 20/10/1988  083088020500 20/02/2022

40 Nguyễn Thị Tuyết  12/11/1992 086192007192 15/04/2022

41 Vũ Yến Nhi  07/5/2004 075304009522 12/08/2021

42 Trần Nguyễn Thị Hoài 
Thương  07/10/1990 075190014395 25/08/2022

43 Nguyễn Thị Phương Dung  15/09/1985 075185003035 19/9/2025

44 Phạm Thị Thuỳ Trang  13/05/1975 091175012764 09/8/2021

45 Trương Thuỵ Thu Linh  03/06/1985 075185011996 22/05/2025

46 Vũ Thị Tú My  27/09/1992 075192023105 08/09/2022

47 Phạm Thị Hồng Hạnh  26/12/1985 066185001263 21/01/2026

48 Phạm Thị Hằng  16/05/1977 075177009822 17/06/2021

49 Vũ Thị Kim Dung  05/10/1979 068179004610 27/08/2022

50 Nguyễn Thị Năm  10/01/1982 038182020346 09/04/2021

51 Điểu Thị Hương  18/07/1995 070195001587 19/04/2021

52 Dương Thanh Tuyết  01/01/1999 075199016416 14/08/2025

53 Võ Ngọc Lâm 13/01/1991  079091002291 23/02/2022
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54 Tạ Thu Hiền  11/05/2001 075301009270 23/04/2026

55 Dương Quốc Thắng 20/08/2000  075200007736 28/08/2021

56 Nguyễn Thị Ngọc Son 15/10/1991  086191005547 25/02/2022

Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Phòng ATTP (t/h);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, ATTP (Đông).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Văn Thanh Bình
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